
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Quế- Vũ Thị Thu Hoài  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/01 đến 

05/01 

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 

12/01 

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 

19/01 

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 

26/01 

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 

02/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Giáo viên đón trẻ nhẹ nhàng, gần gũi. Nhắc trẻ chào lễ phép bố mẹ, cô 

giáo, cất ba lô và dép và đi vào lớp.  

- Đưa trẻ vào bàn ăn sáng. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về nghề nghiệp, chú bộ đội.  

- Xem ảnh về các nghề trong xã hội, hình ảnh công việc của chú bộ đội. 

- Đưa trẻ vào các góc chơi, chơi theo nhóm mà trẻ thích. 

* Hướng dẫn trẻ tập thể dục sáng trên nền nhạc của trường:  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi 

bằng gót chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm 

theo nhạc bài hát: Boom boom boom -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Thổi nơ.  

+ Tay: 2 Tay đưa sang ngang, đưa ra trước.  

+ Bụng: 2 Tay giơ cao nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên xuống.  

+ Cho trẻ tập theo nhạc dân vũ “Bống bống bang bang”, Chơi một số trò chơi dân gian.  

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng lên lớp và cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện về tết dương lịch:  

- Ngày Tết dương lịch là ngày nào? 

- Các hoạt động được diễn ra trong ngày Tết dương lịch? 

=> GD trẻ ý nghĩa của ngày tết dương lịch. 

* Trò chuyện về các loại hoa: 
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- Con biết những loại hoa nào? 

- Hoa có những đặc điểm gì?  

- Hoa có ích lợi như nào? 

=> Giáo dục trẻ yêu quý, giữ gìn và biết ích lợi của các loại hoa (MT54)  

* Trò chuyện về các loại quả: 

- Hãy kể những loại quả mà các con biết? 

- Những loại quả đó có những đặc điểm thế nào?  

- Quả đó có mùi vị ra sao?  

- Quả đó có tác dụng như nào ?  

=>Giáo dục trẻ sự cần thiết của các loại quả biết giữ gìn và bảo vệ các loại cây ăn quả & 

giáo dục dinh dưỡng… 

* Trò chuyện về các loại cây xanh: 

- Hãy kể những loại cây xanh mà các con biết? 

- Cây đó có đặc điểm như thế nào?  

- Cây xanh có ích lơi gì cho con người và môi trường sống? 

=> Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ xây xanh không bẻ cành hái hoa... 

* Trò chuyện về các loại rau và củ: 

- Hãy kể tên các loại rau củ mà con biết? 

- Các loại rau củ đấy có đặc điểm như thế nào? 

- Có mùi vị ra sao? 

- Ích lợi của các loại rau củ? 

=> Giáo dục trẻ biết ích lợi của các loại rau củ & giáo dục dinh dưỡng cho trẻ....  

Hoạt động học T2 

Âm nhạc 

DH(NDTT): 

Mùa xuân.(Tác 

giả: Hoàng Văn 

Yến.) 

NH(NDKH): 

Mùa xuân 

ơi.(Tác giả: 

Âm nhạc 

DH(NDTT): 

Màu hoa. Tác 

giả: Hoàng văn 

Yến. 

TCÂN: Ai nhanh 

nhất. 

Âm nhạc 

DH(NDTT): 

Quả. (Tác giả: 

Xanh Xanh) 

NH(NDKH): 

Bầu và bí.(Tác 

giả:Phạm Tuyên) 

Âm nhạc 

DH(NDTT): Em 

yêu cây xanh. 

sáng tác Hoàng 

văn Yến. 

TCÂN: Đoán tên 

bạn hátt. 

Âm nhạc 

DH( NDTT): Ra 

vườn rau. Tác 

giả: Văn Tấn. 

TCÂN: Nghe âm 

thanh đoán tên 

nhạc cụ 
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Nguyễn Ngọc 

Thiện.) 

T3 

Văn học 

Truyện: Câu 

chuyện bốn mùa 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

Văn học 

Thơ: Từ hạt đến 

hoa 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

Văn học 

Truyện: Quả bầu 

tiên. 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

Văn học 

Thơ: Hoa kết trái 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

Văn học 

Truyện: Sự tích 

cây khoai lang. 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

T4 

Vận động 

VĐCB: Bật 

chụm chân liên 

tục vào 5 ô 

TC: Chuyền 

bóng. 

Vận động 

VĐCB: Đi kiễng 

gót. 

TC: Đua thuyền. 

Vận động 

VĐCB: Trườn 

sấp kết hợp trèo 

qua ghế TD. 

TC: Mèo đuổi 

chuột. 

Vận động 

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay 

TC: Bịt mắt bắt 

dê. 

Vận động 

VĐCB: Bò bằng 

bàn tay, bàn chân 

3-4m. 

TC: ai giữ bóng 

giỏi. 

T5 

Làm quen với toán 

Ôn 4 hình: Hình 

vuông, hình tròn, 

hình tam giác, 

chữ nhật. 

Khám phá 

Khám phá một 

số loại hoa 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 3 

đối tượng. 

Khám phá 

Khám phá “ Cây 

cần gì để lớn lên 

và phát triển” 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo qui tắc 1-1-

1 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét và tô màu 

quả bí ngô 

(Đề tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí cành 

hoa đào. 

(Đề tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn mâm ngũ 

quả (MT93) 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán lá cây 

(Đề tài) 

Steam 

Ứng dụng steam 

trong HĐTH 

Làm giỏ hoa . 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- HĐCĐ: Quan sát vườn cây hoa hồng, vườn rau, hoa mười giờ, hoa sen, cây hoa ngũ 

sắc, vườn rau bắp cải … 

- TCVĐ: Chuyền bóng, rồng răn lên mây, kẹp bóng, cướp cờ, nhảy bao bố, cáo ơi dậy 

thôi, quả bóng nảy…. 

- Chợi tự chọn: Chơi cát sỏi, nước trong bể vầy. Chơi đồ chơi ngoài trời. Chơi các trò 
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chơi dân gian... 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ vườn rau của lớp, nhặt lá cây, nhặt rác quanh sân trường... (MT82)  

* Tuần 1 

- HĐCĐ: Quan sát vườn cây hoa hồng, vườn rau, hoa mười giờ, hoa sen, cây hoa ngũ 

sắc, vườn rau bắp cải … 

- TCVĐ: Chuyền bóng, rồng răn lên mây, kẹp bóng, cướp cờ, nhảy bao bố, cáo ơi dậy 

thôi, quả bóng nảy…. 

- Chợi tự chọn: Chơi cát sỏi, nước trong bể vầy. Chơi đồ chơi ngoài trời. Chơi các trò 

chơi dân gian... 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ vườn rau của lớp, nhặt lá cây, nhặt rác quanh sân trường...  

* Tuần 2 

- HĐCĐ: Quan sát vườn rau của bé (Rau lang, rau cải), cây hồng xiêm, cây bưởi, cây 

khế, hoa ngũ sắc, hoa hồng.  

- TCVĐ: Ai nhanh nhất, kéo co, nu na nu nống, kẹp bóng, quả bóng nảy, ném còn. 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời (Đu quay, cầu trượt) chơi với phấn, lá cây, 

sỏi, cát... 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B4 qua trò chơi “Chạy tiếp sức, Mèo đuổi chuột , Chuyền 

bóng”  

* Tuần 3: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa sữa, cây bưởi, cây mít, hoa mười giờ, cây hoa giấy. 

- TCVĐ: Cướp cờ, mèo đuổi chuột, gà vào vườn rau, chuyền bóng qua đầu, rồng rắn lên 

mây. 

- Chơi tự chọn: Chơi bể cát, gầm cầu thang, đu quay, cầu trượt... 

- HĐLĐ: Lau dọn giá đồ dùng đồ chơi trong lớp học. 

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát bầu trời, cây bưởi, cây khế, rau lang, cây hoa ngũ sắc. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, Ai khéo nhất, gà vào vườn rau, Lăn bóng, Tập tầm vông. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, chơi với các loại lá cây, chơi với đồ chơi trong sân 

trường... 

- HĐGL: Giao lưu với lớp B5 và B4 qua trò chơi: Cướp cờ, Mèo đuổi chuột, Chạy tiếp 



sức… 

* Tuần 5: 

- HĐCĐ: Quan sát cây mẫu đơn, hoa hồng, rau ngót, rau muống, cây hoa giấy. 

- TCVĐ: Kéo co, Ai giữ bóng giỏi, Bịt mắt bắt dê, chuyền bóng qua đầu, Nhảy bao bố. 

- Chơi tự chọn: Chơi theo nhóm góc dân gian, đọc các bài ca dao, đồng dao... 

- HĐLĐ: Lau dọn giá đồ dùng đồ chơi trong lớp học.  

Hoạt động chơi 

góc 

1. Góc trọng tâm 

- Xây dựng: Xây dựng trang trại rau sạch, vườn hoa, vườn cây ăn quả (T1+2). Góc học 

tập: Cho trẻ chơi tạo nhóm có số lượng 4 (T3). Văn học: Tô tranh thơ, truyện, sưu tầm 

tranh ảnh làm sách về các loại cây, hoa, quả. (T4). Văn học:Kể chuyện sáng tạo(T5) 

2. Góc phân vai. 

- Bán hàng: Bán hàng các loại hoa, quả, các đồ cho ngày tết.  

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Bày bàn, trang trí bàn ăn ngày 

tết.... (MT79)  

3. Góc xây dựng: Xây dựng trang trại rau sạch, vườn hoa, vườn cây ăn quả. (MT7)  

4. Góc học tập. 

- Sưu tầm, dán tranh ảnh làm album về các loại hoa, các loại quả. 

- Toán: Ôn 2 hình, so sánh chiều cao 3 đối tượng, sắp xếp theo quy tắc 1-1-1. (MT34)  

5. Văn học: Xem sách, truyện có nội dung về các loài hoa. Đọc thuộc bài ca dao đồng 

dao... (MT57)  

6. Góc nghệ thuật. 

- Âm nhạc: Hát các bài hát về các loại hoa, các loại quả và các bài hát về các loại cây 

xanh.  

- Tạo hình: Tô tranh , vẽ, nặn, xé dán về cây, hoa, quả. (MT94)  

MT79, 

MT7, 

MT34, 

MT57, 

MT94 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, xếp hàng khi đi vệ 

sinh, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. (MT11)  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô và bạn trước và trong khi ăn 

không nói chuyện trong khi ăn, khồn làm rơi vãi cơm, ăn hết xuất, ăn các loại rau và 

nhiều loại thức ăn khác nhau, không uống nước lã. (MT13)  

MT11, 

MT13 



Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Rèn trẻ kỹ năng đi tất 

- Ôn vận động: Bật liên tục vào 5 ô. 

- Cho trẻ ôn bài hát: Mùa xuân. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi trong lớp học.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 2:  

- Ôn vận động: Đi kiễng gót cho trẻ chưa thực hiện đúng kỹ năng. 

- Cho trẻ làm bài 20 trong vở tạo hình. 

- Hướng dẫn và cho trẻ chơi trò chơi: Đua thuyền. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi trong lớp học.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan 

* Tuần 3 

- Ôn kỹ năng nặn các loại quả. 

- Ôn bài hát: quả 

- Ôn vận động: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế TD. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 4: 

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát đã học về cô giáo. 

- Cho trẻ làm bài 11 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Hướng dẫn trẻ các kỹ năng xé dán: Xé dải dài, xé bấm,… 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi trong lớp học. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 5:  

- Ôn bài hát: Ra vườn rau. 

- Cho trẻ đọc các bài thơ đã học trong tháng. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi trong lớp học, lau lá cây góc thiên nhiên. 

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

 

Chủ đề - Sự kiện Tết dương lịch Một loại hoa Một số loại quả Cây xanh Rau và củ  



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 

 


